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Số:            /QĐ-BYT 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Phân công phạm vi chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực 

khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Phụ sản và Nhi khoa 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ  

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y 

tế; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phân công phạm vi chỉ đạo 

tuyến trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Phụ sản và Nhi khoa. 

Các nội dung khác về chỉ đạo tuyến thực hiện theo các văn bản quy định hiện 

hành. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2026. Quyết định số 

4440/QĐ-BYT ngày 06/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về phân công phạm vi 

chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Sản Phụ khoa 

và Điều 11 Quyết định số 4026/QĐ-BYT ngày 20/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định phân công đầu ngành và phạm vi chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, 

chữa bệnh hết hiệu lực kể từ ngày quyết định này có hiệu lực. 

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bà mẹ và 

Trẻ em, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Thủ trưởng các Vụ/Cục 

thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 

Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường bệnh và Thủ trưởng Y tế các ngành và 

các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để ph/hợp chỉ đạo); 

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế; 

- Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam;  

- Cổng Thông tin điện tử-BYT;  

- Website Cục Bà mẹ và Trẻ em; 

- Lưu: VT, BMTE. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tri Thức 



Phụ lục I. 
PHÂN CÔNG PHẠM VI CHỈ ĐẠO TUYẾN CHUYÊN NGÀNH PHỤ SẢN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BYT ngày      tháng     năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

 

 

1. Bệnh viện Phụ Sản Trung ương 

 - Là Bệnh viện đầu ngành Phụ sản, có trách nhiệm chỉ đạo tuyến chuyên ngành Phụ 

sản trong phạm vi toàn quốc; 

- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo tuyến chuyên ngành Phụ sản đối với các bệnh viện thuộc 

bộ, ngành Trung ương và một số tỉnh, thành phố (cụ thể tại Mục 3). 

2. Bệnh viện Từ Dũ Thành phố Hồ Chí Minh 

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo tuyến chung chuyên ngành Phụ sản khu vực phía Nam (từ 

Đà Nẵng trở vào). 

- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo tuyến chuyên ngành Phụ sản một số tỉnh, thành phố (cụ 

thể tại Mục 3). 

3. Các bệnh viện được giao chỉ đạo tuyến 

Phụ trách chỉ đạo tuyến chuyên ngành Phụ sản tại các tỉnh/thành phố như sau: 

STT Tên bệnh viện Các tỉnh/thành phố 

 

1. 

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương  Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, 

Tuyên Quang, Ninh Bình, Thanh Hóa, 

Nghệ An. 

2. Bệnh viện Phụ Sản Tp. Hà Nội  
Tp. Hà Nội (trừ các bệnh viện thuộc Bộ, 

ngành Trung ương), Bắc Ninh, Thái 

Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ. 

3. Bệnh viện Phụ Sản Tp. Hải Phòng  
Tp Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai, Hưng 

Yên. 

4. Bệnh viện Trung ương Huế  Hà Tĩnh, Quảng Trị, Tp. Huế. 

5. Bệnh viện Phụ Sản Nhi Tp. Đà Nẵng  Tp. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai 

6 Bệnh viện Từ Dũ Tp. Hồ Chí Minh  Tp. Hồ Chí Minh (theo phân công của Sở Y 

tế) và các tỉnh: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm 

Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh.  

7. Bệnh viện Hùng Vương Tp. Hồ Chí 

Minh  

Tp. Hồ Chí Minh (theo phân công của Sở Y 

tế) và các tỉnh: Đồng Tháp, An Giang, Cà 

Mau. 

8. Bệnh viện Phụ Sản Tp. Cần Thơ  Tp. Cần Thơ và Vĩnh Long 
 



Phụ lục II. 
PHÂN CÔNG PHẠM VI CHỈ ĐẠO TUYẾN CHUYÊN NGÀNH NHI KHOA 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BYT ngày      tháng     năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

 

 

1. Bệnh viện Nhi Trung ương 

 - Là Bệnh viện đầu ngành Nhi khoa, có trách nhiệm chỉ đạo tuyến chuyên ngành nhi 

khoa trong phạm vi toàn quốc; 

- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo tuyến chuyên ngành Nhi khoa đối với các bệnh viện 

thuộc Bộ, ngành Trung ương và một số tỉnh, thành phố (cụ thể tại Mục 2). 

2. Các bệnh viện được giao chỉ đạo tuyến 

Phụ trách chỉ đạo tuyến chuyên ngành Nhi khoa tại các tỉnh/thành phố như sau: 

STT Tên bệnh viện Các tỉnh/thành phố 

 

1. 

Bệnh viện Nhi Trung ương Tp. Hà Nội, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, 

Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao 

Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, 

Hưng Yên, Quảng Ninh, Tp. Hải Phòng, 

Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. 

2. Bệnh viện Trung ương Huế Hà Tĩnh, Quảng Trị, Tp. Huế. 

3. Bệnh viện Phụ Sản Nhi Tp. Đà Nẵng. Tp. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai 

4. Bệnh viện Nhi đồng 1, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Tp. Hồ Chí Minh (theo phân công của Sở Y 

tế) và các tỉnh: Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng 

Tháp, Vĩnh Long. 

5. Bệnh viện Nhi đồng 2, Tp. Hồ Chí 

Minh  

Tp. Hồ Chí Minh (theo phân công của Sở Y 

tế) và các tỉnh: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm 

Đồng. 

6.  Bệnh viện Nhi đồng Tp. Hồ Chí Minh  Tp. Hồ Chí Minh (theo phân công của Sở Y 

tế) và các tỉnh: An Giang, Tp. Cần Thơ, Cà 

Mau. 
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